
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 59, Tổ 6, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

26/08/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 108

0110101515

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
-  Đại lý bán hàng hóa;
-  Môi giới mua bán hàng hóa.
(Trừ hoạt động đấu giá hàng hoá)

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng (Theo Điều 9 Nghị 
định 67/2016/NĐ-CP).

4632

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn dược phẩm;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 
nhập khẩu;
- Bán buôn dụng cụ y tế: Bông, băng, gạc, dụng cụ cứu 
thương, kim tiêm, vật tư y tế tiêu hao, ...;
- Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình như: 
Máy đo huyết áp, máy trợ thính, ...;
- Kinh doanh trang thiết bị y tế.

4649(Chính)

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị ngành y tế, ngành dược, 
trang thiết bị y tế, dụng cụ y khoa.

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 108
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 108 PHARMACEUTICAL COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0989447786
Email:

Fax:
Website:
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5. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: 
- Trồng các loại cây chủ yếu làm gia vị như cây ớt cay, cây 
gừng, cây nghệ,…
- Trồng cây để làm thuốc và sản xuất hương liệu cung cấp cho 
công nghiệp dược phẩm hoặc làm thuốc chữa bệnh không qua 
chế biến (thuốc nam, thuốc bắc) như: Cây atiso, ngải, cây bạc 
hà, cà gai leo, cây xạ đen, ý dĩ,… và sản xuất hương liệu.

0119

6. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

7. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

8. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết: Đóng gói bảo quản dược liệu.

8292

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
(Điều 28 Luật thương mại năm 2005).

8299

10. Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế
Chi tiết: Hoạt động của các bệnh viện.

8610

11. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa

8620

12. Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng
Chi tiết: Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng các 
đối tượng khác: dưỡng lão, an dưỡng, điều dưỡng.

8710

13. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: 
- Kinh doanh bất động sản (Theo Điều 10 Luật Kinh doanh bất 
động sản năm 2014 và Điểm a Khoản 2 Điều 75 Luật Đầu tư 
2020)

6810

14. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược
(Trừ quảng cáo thuốc lá)

7213

15. Quảng cáo 7310

16. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

17. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng (Khoản 23 Điều 2 và 
Điều 14 Luật an toàn thực phẩm 2010)

1079

18. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

19. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

20. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá hàng hoá)

4791
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1KIỀU 
NGHĨA 
ĐĂNG

Việt 
Nam

TDP Độc Lập, Thị 
Trấn Thanh Lãng, 
Huyện Bình Xuyên, 
Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt 
Nam

350.000.000 35,000 026096003898

2KIỀU ANH 
VĨ

Việt 
Nam

TDp Độc Lập, Thị 
Trấn Thanh Lãng, 
Huyện Bình Xuyên, 
Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt 
Nam

50.000.000 5,000 026089012938

3NGUYỄN 
VĂN DUNG

Việt 
Nam

Thôn Lũng Ngoại, Xã 
Lũng Hoà, Huyện 
Vĩnh Tường, Tỉnh 
Vĩnh Phúc, Việt Nam

600.000.000 60,000 026089004450

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (Điều 9 
Nghị định 10/2020/NĐ-CP)

4933

22. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

23. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

24. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ thuốc; 
- Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh: Bông, 
băng, gạc, dụng cụ cứu thương, kim tiêm, vật tư y tế tiêu hao, 
…;
- Bán lẻ máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình như: Máy 
đo huyết áp, máy trợ thính, …;
- Bán lẻ trang thiết bị y tế;
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh.

4772

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       026096003898
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: TDp Độc Lập, Thị Trấn Thanh Lãng, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: TDp Độc Lập, Thị Trấn Thanh Lãng, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam

Họ và tên:   KIỀU NGHĨA ĐĂNG Nam

19/02/1996 Kinh Việt Nam

17/08/2020 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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